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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 1733/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày  15  tháng 7  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức và cá nhân tại Sở Tư pháp tỉnh Sơn La


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông  tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư Pháp tại Tờ trình số 106/TTr-STP ngày 01 tháng 4 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 542/TTr-SNV ngày  08 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp tỉnh Sơn La trong giải quyết các công việc có liên quan đến tổ chức và công dân. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 ngày 6 tháng 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP, CVCK;

- Lưu: VT, SNV, NC, D65b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Hoàng Chí Thức
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QUY ĐỊNH

Việc thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp tỉnh Sơn La 

trong giải quyết các công việc có liên quan đến tổ chức và công dân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND 

ngày 15  tháng 7  năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí của các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp.

Thời gian giải quyết hồ sơ công việc trong Quy định này là thời gian làm việc liên tục theo quy định của Nhà nước (không kể ngày nghỉ theo quy định) và được xác định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của công dân và tổ chức.

Điều 2. Các lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa

1. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài;

2. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài;

3. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;

4. Hướng dẫn thủ tục ghi vào sổ hộ tịch của công dân Việt nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

5. Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;

6. Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch trong Giấy khai sinh;

7. Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;
8. Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
9. Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;

10. Hướng dẫn thủ tục cấp phiếu Lý lịch Tư pháp. 

Chương II

HỒ SƠ, THỦ TỤC, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Điều 3. Về thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

1. Cơ sở pháp lý 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP).

2. Hồ sơ, thủ tục: (01 bộ) gồm

- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định); 
- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn);
- Xuất trình:
+ Sổ hộ khẩu của cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam tại tỉnh Sơn La;

+ Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của người đi khai sinh.
*) Lưu ý:

- Trường hợp vì một lý do nào đó, không có giấy chứng sinh phải có văn bản xác nhận của người làm chứng (hoặc giấy cam đoan) về việc sinh là có thực.

- Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì phải có Giấy thỏa thuận của cha mẹ về việc chọn quốc tịch. Giấy thỏa thuận về việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật nước đó. Văn bản xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt có chứng thực hợp pháp.

3. Thời gian giải quyết.     04 ngày làm việc tại Sở Tư pháp.

4. Lệ phí. 25.000 đồng; (Theo Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)
Điều 4. Về thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch.

2. Hồ sơ, thủ tục

- Người đi đăng ký khai tử phải nộp Giấy báo tử (hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định). 

3. Thời gian giải quyết.    03 ngày, sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
4. Lệ phí.  25.000 đồng (Theo Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)
Điều 5. Về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP).

- Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.

2. Hồ sơ, thủ tục (02 bộ) gồm
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định.
- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 6 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng;
(Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó);

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 6 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);

- Bản sao có chứng thực hợp lệ Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm tú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam).

*) Ngoài các giấy tờ quy định tại mục này, đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó.

- Các giấy tờ quy định tại điểm 2 và 3 mục này do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hoá và các giấy tờ đó cấp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam.

Khi nộp Hồ sơ đăng ký kết hôn và khi nhận Giấy chứng nhận kết hôn phải có mặt 2 bên nam, nữ. 
3. Thời hạn giải quyết.  20 ngày làm việc. (Trong trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn kéo dài không quá 30 ngày).
4. Lệ phí.  500.000 đồng (Theo Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La).
Điều 6. Về hướng dẫn thủ tục ghi chú hộ tịch
- Công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc: khai sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi khi về nước đăng ký thường trú phải làm thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch theo quy định.

- Việc công nhận kết hôn; nuôi con nuôi; nhận cha, mẹ, con đã đăng ký trước với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài thì cũng được ghi vào Sổ hộ tịch theo quy định.
1. Căn sở pháp lý
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP).

2. Hồ sơ, thủ tục (01 bộ) gồm:
- Bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu (đối với Công dân Việt nam).

- Bản sao có chứng thực hợp lệ Hộ chiếu (đối với công dân nước ngoài).

- Xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy tờ hộ tịch cần ghi.

3. Thời hạn giải quyết.   04 ngày
4. Lệ phí:  50.000 đồng (Theo Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La).

Điều 7. Về thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

1. Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP).

- Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.

- Thông tư số 08/2006/TT-BTP ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
2. Hồ sơ, thủ tục
2.1. Hồ sơ của người xin nhận con nuôi (02 bộ)
- Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định;

- Bản sao có chứng thực Hộ chiếu (hoặc giấy tờ thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú);

- Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp, cho phép người đó nhận con nuôi. (Nếu nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép này thì thay thế bằng giấy tờ có giá trị tương ứng hoặc giấy xác nhận có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật nước đó);

- Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp;

- Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú hoặc tổ chức y tế của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó có đủ sức khỏe, không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, không mắc bệnh truyền nhiễm;

- Giấy tờ xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi chứng minh người đó bảo đảm việc nuôi con nuôi;

- Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đối với người xin nhận con nuôi, trong trường hợp người xin nhận con nuôi là vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân;

- Người xin nhận con nuôi thuộc trường hợp có thời gian công tác, học tập, làm việc tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên; người có vợ, chồng, cha, mẹ là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam; người có quan hệ họ hàng, thân thích với trẻ em được xin nhận làm con nuôi hoặc đang có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được xin nhận làm con nuôi thì phải có giấy tờ phù hợp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước nơi người đó thường trú cấp để chứng minh.

2.2. Hồ sơ của trẻ em được làm con nuôi (04 bộ) và nộp cho Sở Tư pháp Sơn La gồm những giấy tờ sau đây:

- Bản sao có chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy khai sinh của trẻ em;

- Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi có chữ ký của những người có quyền sau đây:

+ Người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp tại Việt Nam tự nguyện đồng ý cho trẻ em đang sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi. Trong trường hợp trẻ em còn cha đẻ, mẹ đẻ thì phải có giấy tự nguyện đồng ý của cha đẻ, mẹ đẻ cho con làm con nuôi, trừ trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có cha, mẹ là người mất năng lực hành vi dân sự hoặc khi đưa trẻ em này vào cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp, cha, mẹ đẻ của trẻ em này đã có giấy tự nguyện đồng ý cho con làm con nuôi;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ tự nguyện đồng ý cho con đang sống tại gia đình làm con nuôi. Nếu cha hoặc mẹ đẻ của trẻ em đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải có giấy tự nguyện đồng ý của người giám hộ của trẻ em đó;

+ Đối với trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có giấy đồng ý làm con nuôi của trẻ em đó (có thể ghi chung vào giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi). 

- Giấy xác nhận của Tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên, xác nhận về tình trạng sức khỏe của trẻ em;

- Hai ảnh màu của trẻ em, chụp toàn thân cỡ 10 x 15 cm hoặc 9 x 12 cm.
(Quy định tại Điều 44 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP).

* Ghi chú:

-  Đối với trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng được thành lập hợp pháp, ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi còn phải có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng, biên bản bàn giao trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và giấy tờ tương ứng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đối với trẻ em bị bỏ rơi, phải có bản tường trình sự việc của người phát hiện trẻ em bị bỏ rơi; biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi (có xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương); giấy tờ chứng minh đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (từ cấp tỉnh trở lên) về việc trẻ em bị bỏ rơi sau 30 ngày mà không có thân nhân đến nhận;

+ Đối với trẻ em mồ côi, phải có bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy chứng tử của cha, mẹ đẻ của trẻ em đó;

+ Đối với trẻ em có cha, mẹ là người mất năng lực hành vi dân sự, phải có bản sao được công chứng quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên bố cha, mẹ đẻ của trẻ em đó mất năng lực hành vi dân sự;

+ Đối với trẻ em đang sống tại gia đình, ngoài các giấy tờ quy định nêu trên, còn phải có bản sao được chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ đang nuôi dưỡng trẻ em;

+ Đối với trẻ em khuyết tật, tàn tật, nạn nhân của chất độc hóa học, nhiễm HIV/AIDS, mắc bệnh hiểm nghèo khác thì phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế và các quy định pháp luật khác có liên quan; đối với trẻ em mất năng lực hành vi dân sự thì phải có bản sao hợp lệ quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên bố trẻ em đó mất năng lực hành vi dân sự.

- Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải nộp 01 bản chính, kèm bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy tờ được cấp từ nước ngoài do cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước đó hợp pháp hoá;

- Giấy tờ được cấp từ các cơ quan Đại diện ngoại giao của nước ngoài đang trú đóng tại Việt Nam thì do Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan Ngoại vụ được Bộ Ngoại giao Việt Nam ủy nhiệm hợp pháp hóa;

- Trường hợp giấy tờ được cấp từ nước ngoài đã mang về Việt Nam nhưng chưa được hợp pháp hóa, thì giấy tờ này phải thông qua cơ quan Ngoại giao của nước họ đang trú đóng tại Việt Nam thị thực. Sau đó Bộ Ngoại giao Việt Nam ủy nhiệm hợp pháp hóa.

3. Thời gian giải quyết
- Trong trường hợp xin đích danh trẻ em là 120 ngày, kể từ ngày cơ quan con nuôi quốc tế của Việt Nam thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là cơ quan con nuôi quốc tế) nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người xin nhận con nuôi. 

-  Trong trường hợp xét thấy trẻ em có nguồn gốc không rõ ràng hoặc có vấn đề khác trong hồ sơ của trẻ em cần yêu cầu cơ quan Công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 30 ngày.

- Trong trường hợp người xin nhận con nuôi chưa xác định được đích danh trẻ em và phải qua thủ tục giới thiệu trẻ em thì thời hạn trên được tính kể từ ngày cơ quan con nuôi quốc tế nhận được văn bản trả lời đồng ý của người xin nhận con nuôi về trẻ em được giới thiệu.

4. Lệ phí: 1.000.000/lần đăng ký (Căn cứ Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La).

Điều 8. Về thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch trong Giấy khai sinh

1. Cơ sở pháp lý. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

2. Hồ sơ, thủ tục. (1 bộ) gồm:

- Tờ khai theo mẫu quy định;

- Các giấy tờ cần thiết liên quan khác để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch;

- Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.

* (Xuất trình: Bản chính Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu; Chứng minh nhân dân).
3. Thời gian giải quyết: 05 ngày
(Trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày).

4. Lệ phí: 50.000 đồng (Căn cứ Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La).

Điều 9. Về thủ tục, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Quốc tịch 1998;

- Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BTC-BTP-BNG ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao về hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.

2. Hồ sơ, thủ tục (02 bộ)
- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam (theo mẫu).
- Bản sao hộ khẩu (Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thay thế giấy xác nhận thường trú trước khi xuất cảnh ra nước ngoài).

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế.

- Bản sao Giấy khai sinh hoăc giấy tờ xác định có quốc tịch Việt Nam.

3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là 30 ngày làm việc).

4. Lệ phí:  500.000 đồng (Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/TTLT-BTC-BTP-BNG ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ ngoại giao).
Điều 10. Về hướng dẫn thủ tục cấp phiếu lý lịch Tư pháp 

1. Cơ sở pháp lý 

2. Thông tư số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08 tháng 02 năm 1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định cấp phiếu lý lịch Tư pháp.

- Căn cứ Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC, ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch Tư pháp.
2. Hồ sơ, thủ tục (02 bộ)

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác.
- Bản sao Hộ khẩu hoặc Giấy xác nhận thời gian thường trú ở Sơn La (đối với người nước ngoài và người Việt Nam thường trú ở nước ngoài).
* (Trường hợp ủy quyền làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp thì phải có văn bản ủy quyền được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chứng nhận; người ủy quyền là người Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; nếu người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc người đó thưòng trú và phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam).

3. Thời hạn: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

(Trường hợp phức tạp hoặc đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thời hạn là 30 ngày).

4. Lệ phí: (Căn cứ Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC, ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch Tư pháp):

- 100.000đ/lần cấp /người
- 50.000/lần cấp/người đối với công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được quy định tại Điều 6 Chương II Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 12. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, trước ngày 15 của tháng cuối quý, 6 tháng và hàng năm Sở Tư pháp báo cáo số liệu về kết quả thực hiện cơ chế một cửa và báo cáo tình hình thực hiện theo quy định với UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp); Đồng thời đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Quyết định này.
	Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp và công dân phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


	CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Hoàng Chí Thức
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